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 I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực cần hướng tới.
- Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra.
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các biểu hiện của bạo lực học đường.
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân.
2. Phẩm chất.
- Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
+ Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra học kỳ để đạt kết quả tốt.
+ Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
+ Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
1. Thời điểm kiểm tra: kiểm tra đầu học kì II khi kết thúc nội dung Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em.
2. Thời gian làm bài: 45 phút.
3. Hình thức kiểm tra:  Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
( 20 câu trắc nghiệm chọn 1/4 đáp án đúng, mỗi câu 0.25đ. Hai câu trắc nghiệm đúng/ sai ( 2.0 điểm). Tự luận 3.0 điểm
III.  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau)
IV. NỘI DUNG ĐỀ THI (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN GDCD - KHỐI 6
	

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
Tỉ lệ
	
Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
TN
	
TL
	

	
Giáo dục kĩ năng sống
	
Bài 7: Ứng phó tình huống nguy hiểm 
	
3
câu
	

	
2 câu
	

	

	
	
	
	
5 câu
	

	
2
 điểm

	
Giáo dục kinh tế
	
Bài 8: Tiết kiệm
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	
	
	
	
4
câu
	

	
1
điểm

	








Giáo dục pháp luật
	Bài 9: Công dân Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
	1 câu
	
	
	
	1 câu
	
	
	
	

2 câu
	
	

0.5
điểm

	
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	

2 câu
	
	

0.5 
điểm

	
	Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
	1 câu
	
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	
	
5 câu
	

	
2 
điểm

	
	Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em
	1 câu
	
	2 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	
4 câu
	
1 câu
	
4 
điểm

	

Tổng
	
8 câu


	

	
9 câu
	

	
5 câu
	

	
	
1 câu
	
20 câu
	
1 
câu
	
10
 điểm

	
Tỉ lệ %
	70%
	
30%
	
70%
	
30%
	

	
Tỉ lệ chung
	70%
	
30%
	
100%
	



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN GDCD - KHỐI 6
	Nội dung
	Mức độ
	
Yêu cầu cần đạt

	Vị trí câu hỏi
Đề 1
	Vị trí câu hỏi
Đề 2

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	






Ứng phó tình huống nguy hiểm
	Nhận biết.

	- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm
	
	C6
C11
	1 
Câu

	C8
C17

	
	Thông hiểu.

	- Cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm.
- Các loại tình huống nguy hiểm thường gặp.
	
	C10
C15
	
	C12

	
	Vận dụng.

	- Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên, con người.
	
	C13

	
	C10
C15

	
	Vận dụng cao.
	- Thực hiện một số việc làm để ứng phó tình huống nguy hiểm.
	
	
	
	

	





 Tiết kiệm 
	Nhận biết.

	- Nêu được khái niệm tiết kiệm.
- Ý nghĩa của việc tiết kiệm.
	
	C9
C18
	
	C1
C20

	
	Thông hiểu.

	- Giải thích được vì sao phải tiết kiệm.
- Muốn tiết kiệm chúng ta cần làm gì.
	
	

	
	C16


	
	Vận dụng.

	- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng.
	
	C14
C17
	
	C9

	
	Vận dụng cao.
	- Thực hiện được cách tiết kiệm trong các trường hợp, có cách xử lí phù hợp trong mọi hoàn cảnh.
	
	
	
	

	Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Nhận biết
	- Nhận biết được thế nào là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	C7
	
	C3

	
	Thông hiểu
	- Quy định của pháp luật khi là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Cách xác định công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	C19
	
	C6

	
	Vận dụng
	- Thực hiện xác định công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào đâu để xác định.
	
	
	
	C13

	
	Vận dụng cao
	- Thực hiện một số việc làm để trở thành công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	
	
	

	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Nhận biết
	- Nhận biết được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	
	C4
	
	C22

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được vì sao phải thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Phê phán hành vi không chấp hành quyền và nghĩa vụ của công dân.
	
	C5
	
	C11

	
	Vận dụng cao
	- Thực hiện một số việc làm về quyền và nghĩa vụ của công dân.
	
	
	
	

	Quyền cơ bản của trẻ em
	Nhận biết
	- Nhận biết được quyền trẻ em.
- Các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.
	
	C1
C3


	
	C2
C18

	
	Thông hiểu
	- Quy định của pháp luật về các nhóm quyền cơ bản của trẻ em
- Bổn phận của trẻ em trong các nhóm quyền cơ bản. 
	
	C12
C20

	
	C4
C14

	
	Vận dụng
	- Phê phán  những người có hành vi xâm phạm quyền trẻ em. 
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Thực hiện một số việc làm để bảo vệ quyền trẻ em.
	
	
	
	

	Thực hiện quyền trẻ em
	Nhận biết 
	- Nhận biết được bạo việc thực hiện quyền trẻ em. 
	
	C10
C16
	
	C7
C21

	
	Thông hiểu
	- Giải thích được vì sao phải thực hiện quyền trẻ em.
- Quy định của pháp luật về thực hiện quyền trẻ em.
	
	C8
	
	C5

	
	Vận dụng
	- Phê phán  những người có hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em.
	
	C21
	
	C19


	
	Vận dụng cao
	- Thực hiện một số việc làm để bảo vệ quyền trẻ em. 
	C23
	
	C23
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. M bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và bị lôi ra làm trò cười trong lớp. Để thực hiện quyền trẻ em, M nên làm gì?
	A. Báo với giáo viên hoặc người lớn để được giúp đỡ.
	B. Chấp nhận vì không muốn làm mất lòng bạn bè.
	C. Nghỉ học để tránh bị trêu chọc.
	D. Đánh lại để thể hiện mình mạnh mẽ.
Câu 2. Khi đi bơi ở sông, hồ mà không có người lớn đi cùng, em nên làm gì?
	A. Bơi ở khu vực sâu để thử sức.
	B. Không xuống nước để tránh nguy hiểm.
	C. Nhờ bạn bè trông chừng giúp.
	D. Cứ bơi nhưng cẩn thận quan sát xung quanh.
Câu 3. Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền trẻ em?
	A. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.	B. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
	C. Tổ chức trại hè cho trẻ em.		D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
Câu 4. Là một công dân Việt Nam, em có thể làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước?
	A. Chỉ làm việc tốt khi có người lớn giám sát.
	B. Không cần thực hiện nghĩa vụ gì vì còn nhỏ tuổi.
	C. Học tập tốt, tôn trọng pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
	D. Chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, không cần lo cho xã hội.
Câu 5. Người dân trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện quyền cơ bản nào?
[image: ]
	A. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
	B. Quyền bầu cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	C. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	D. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở…
Câu 6. Khi gặp người lạ gõ cửa nhà mà không có người lớn ở nhà, em nên làm gì?
	A. Hỏi xem họ cần gì rồi mới quyết định mở cửa.
	B. Cố gắng nhìn ra ngoài và mở cửa nếu thấy họ có vẻ quen.
	C. Mở cửa nếu người đó nói họ là người tốt.
	D. Không mở cửa và báo ngay cho người lớn.
Câu 7. Bạn K sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cha là người nước ngoài, mẹ là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, K có được công nhận là công dân Việt Nam không?
	A. Không, vì cha của K là người nước ngoài.	B. Có, vì mẹ của K là công dân Việt Nam.
	C. Không, vì K phải nhập quốc tịch theo cha.	D. Chỉ khi K đủ 18 tuổi mới được quyết định quốc tịch.
Câu 8. Tại một cuộc họp lớp, các bạn cùng bàn luận và góp ý với giáo viên về cách tổ chức ngoại khóa. Điều này thể hiện quyền nào của trẻ em?
	A. Quyền học tập.	B. Quyền bình đẳng.
	C. Quyền tham gia.	D. Quyền được bảo vệ.
Câu 9. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
	A. Rủ bạn bè tụ tập sau buổi tan học để ăn uống.
	B. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
	C. Chơi rất nhiều thể loại game.
	D. Lên Facebook nói chuyện phiếm với mọi người.
Câu 10. Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em?
	A. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
	B. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	C. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.
	D. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
Câu 11. Khi xảy ra cháy trong lớp học, em cần làm gì đầu tiên?
	A. Lấy đồ đạc cá nhân trước khi rời đi.
	B. Hô hoán để mọi người biết và tìm lối thoát an toàn.
	C. Chạy thật nhanh, không cần báo cho ai.
	D. Ở lại dập lửa một mình.
Câu 12. Bé A bị bố mẹ bắt đi bán hàng ở chợ từ sáng đến tối mà không được đi học. Trong trường hợp này, bé A đang bị xâm phạm quyền nào?
	A. Quyền được chăm sóc sức khỏe.	B. Quyền được vui chơi, giải trí.
	C. Quyền được bảo vệ.	D. Quyền được học tập.
Câu 13. Em đang đi trên vỉa hè thì có người đi xe máy giật túi xách của em. Em nên làm gì?
	A. Không làm gì vì sợ bị trả thù.
	B. Hét lên để gây chú ý và báo cho người xung quanh.
	C. Giữ chặt túi, không buông ra dù nguy hiểm.
	D. Đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ.
Câu 14. Em và bạn đi ăn trưa tại căn tin trường, nhưng bạn gọi quá nhiều thức ăn và không ăn hết. Em nên làm gì?
	A. Khuyến khích bạn tiếp tục gọi nhiều để thể hiện sự giàu có.
	B. Không quan tâm vì đó là việc của bạn.
	C. Giúp bạn vứt bỏ thức ăn thừa để bàn sạch sẽ.
	D. Nhắc nhở bạn lần sau gọi đủ phần ăn để tránh lãng phí.
Câu 15. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
	A. Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
	B. Đi một mình nơi vắng người.
	C. Gặp bất cứ ai cũng hốt hoảng, sợ hãi.
	D. Không có thói quen đi đâu xin phép bố mẹ.
Câu 16. Hành vi nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?
	A. Trong cuộc họp gia đình bố cấm K góp ý.
	B. Bố T bắt T nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
	C. K được bảo vệ khi bị xâm hại sức khỏe.
	D. Bố mẹ li hôn Q không được ai chăm sóc.


Câu 17. Buổi tối, H học bài xong nhưng quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Hành động này có ảnh hưởng gì?
	A. Không quan trọng vì điện là tài nguyên vô tận.
	B. Giúp căn phòng sáng hơn vào buổi sáng.
	C. Gây lãng phí điện và tăng chi phí sinh hoạt cho gia đình.
	D. Không ảnh hưởng gì vì sáng hôm sau bố mẹ sẽ tắt.
Câu 18. Hành động nào dưới đây biểu hiện sự chưa tiết kiệm?
	A. Bật điều hòa khi không có ai.			B. Bảo vệ của công.
	C. Chi tiêu hợp lí.					D. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.
Câu 19. L là con của ông J (người Đức) và cô M (người Việt Nam). Khi sinh L, ông J và cô M đã có thỏa thuận bằng văn bản để L mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp trên, những nhân vật nào là công dân Việt Nam?
	A. Ông J và cô M.	B. Ông J và L.	C. Cả ba nhân vật.	D. Cô M và L.
Câu 20. Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
	A. Sáu	B. Bốn	C. Mười	D. Ba
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: M là học sinh ngoan có học lực giỏi và hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ bắt M phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền để nuôi 2 em nhỏ ở nhà. M đã kiên quyết từ chối và cho rằng bố mẹ đang vi phạm về quyền của trẻ em. 
A. M là con của bố mẹ nên bố mẹ có quyền quyết định về mọi việc của M
B. Hành vi của bố mẹ M vi phạm về nhóm quyền phát triển 
C. M chấp nhận nghỉ học và đi làm thêm dù không muốn
D. M nói rõ với bố mẹ về việc muốn đi học và các nhóm quyền trẻ em được hưởng. 
Câu 22: Trên đường đi học về có một người đàn ông lạ mặt bám theo H từ trường đến khu đường vắng. H thấy lo sợ và đạp xe thật nhanh, đến khu đông người. Có nhóm người đang chơi cờ H tấp vào đó nói thật to để mọi người giúp đỡ mình.
A. H đến nơi đông người để người đàn ông lạ không có cơ hội làm điều xấu. 
B. H không cần bận tâm không cần đến nơi đông người vì họ chưa làm gì.
C. H nên dừng lại nói chuyện và hỏi rõ sao người đàn ông bám theo mình.
D. H chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn bè để mọi người cùng phòng tránh.
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết học sinh cần làm gì để thực hiện quyền trẻ em?
Đọc tình huống sau: Lên lớp 6, H đòi bố mẹ mua xe máy điện cho mình để đi học. Bố H không đồng ý vì H chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện. H nghĩ bố không thương mình nên giận dỗi nhịn ăn. 
Hỏi: Em hãy nhận xét hành vi của H? Nếu em là H em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Khi đi bơi ở sông, hồ mà không có người lớn đi cùng, em nên làm gì?
	A. Cứ bơi nhưng cẩn thận quan sát xung quanh.
	B. Nhờ bạn bè trông chừng giúp.
	C. Không xuống nước để tránh nguy hiểm.
	D. Bơi ở khu vực sâu để thử sức.
Câu 2. Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền trẻ em?
	A. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.	B. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
	C. Tổ chức trại hè cho trẻ em.			D. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
Câu 3. Hành động nào dưới đây biểu hiện sự chưa tiết kiệm?
	A. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.		B. Bật điều hòa khi không có ai.
	C. Chi tiêu hợp lí.					D. Bảo vệ của công.
Câu 4. L là con của ông J (người Đức) và cô M (người Việt Nam). Khi sinh L, ông J và cô M đã có thỏa thuận bằng văn bản để L mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp trên, những nhân vật nào là công dân Việt Nam?
	A. Ông J và L.	B. Cả ba nhân vật.	C. Ông J và cô M.	D. Cô M và L.
Câu 5. Khi xảy ra cháy trong lớp học, em cần làm gì đầu tiên?
	A. Hô hoán để mọi người biết và tìm lối thoát an toàn.
	B. Chạy thật nhanh, không cần báo cho ai.
	C. Lấy đồ đạc cá nhân trước khi rời đi.
	D. Ở lại dập lửa một mình.
Câu 6. Em và bạn đi ăn trưa tại căn tin trường, nhưng bạn gọi quá nhiều thức ăn và không ăn hết. Em nên làm gì?
	A. Nhắc nhở bạn lần sau gọi đủ phần ăn để tránh lãng phí.
	B. Khuyến khích bạn tiếp tục gọi nhiều để thể hiện sự giàu có.
	C. Không quan tâm vì đó là việc của bạn.
	D. Giúp bạn vứt bỏ thức ăn thừa để bàn sạch sẽ.
Câu 7. Bạn K sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cha là người nước ngoài, mẹ là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, K có được công nhận là công dân Việt Nam không?
	A. Có, vì mẹ của K là công dân Việt Nam.
	B. Không, vì cha của K là người nước ngoài.
	C. Chỉ khi K đủ 18 tuổi mới được quyết định quốc tịch.
	D. Không, vì K phải nhập quốc tịch theo cha.
Câu 8. Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
	A. Mười	B. Ba	C. Sáu	D. Bốn
Câu 9. Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em?
	A. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
	B. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
	C. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	D. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.

Câu 10. Khi gặp người lạ gõ cửa nhà mà không có người lớn ở nhà, em nên làm gì?
	A. Không mở cửa và báo ngay cho người lớn.
	B. Cố gắng nhìn ra ngoài và mở cửa nếu thấy họ có vẻ quen.
	C. Hỏi xem họ cần gì rồi mới quyết định mở cửa.
	D. Mở cửa nếu người đó nói họ là người tốt.
Câu 11. Người dân trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện quyền cơ bản nào?
[image: ]
	A. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	B. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
	C. Quyền bầu cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	D. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở…
Câu 12. M bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và bị lôi ra làm trò cười trong lớp. Để thực hiện quyền trẻ em, M nên làm gì?
	A. Đánh lại để thể hiện mình mạnh mẽ.
	B. Báo với giáo viên hoặc người lớn để được giúp đỡ.
	C. Nghỉ học để tránh bị trêu chọc.
	D. Chấp nhận vì không muốn làm mất lòng bạn bè.
Câu 13. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
	A. Chơi rất nhiều thể loại game.
	B. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
	C. Rủ bạn bè tụ tập sau buổi tan học để ăn uống.
	D. Lên Facebook nói chuyện phiếm với mọi người.
Câu 14. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
	A. Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
	B. Đi một mình nơi vắng người.
	C. Không có thói quen đi đâu xin phép bố mẹ.
	D. Gặp bất cứ ai cũng hốt hoảng, sợ hãi.
Câu 15. Hành vi nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?
	A. Bố mẹ li hôn Q không được ai chăm sóc.
	B. Bố T bắt T nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
	C. K được bảo vệ khi bị xâm hại sức khỏe.
	D. Trong cuộc họp gia đình bố cấm K góp ý.
Câu 16. Em đang đi trên vỉa hè thì có người đi xe máy giật túi xách của em. Em nên làm gì?
	A. Đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ.
	B. Hét lên để gây chú ý và báo cho người xung quanh.
	C. Giữ chặt túi, không buông ra dù nguy hiểm.
	D. Không làm gì vì sợ bị trả thù.
Câu 17. Bé A bị bố mẹ bắt đi bán hàng ở chợ từ sáng đến tối mà không được đi học. Trong trường hợp này, bé A đang bị xâm phạm quyền nào?
	A. Quyền được bảo vệ.	B. Quyền được vui chơi, giải trí.
	C. Quyền được học tập.	D. Quyền được chăm sóc sức khỏe.
Câu 18. Buổi tối, H học bài xong nhưng quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Hành động này có ảnh hưởng gì?
	A. Giúp căn phòng sáng hơn vào buổi sáng.
	B. Không ảnh hưởng gì vì sáng hôm sau bố mẹ sẽ tắt.
	C. Không quan trọng vì điện là tài nguyên vô tận.
	D. Gây lãng phí điện và tăng chi phí sinh hoạt cho gia đình.
Câu 19. Là một công dân Việt Nam, em có thể làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước?
	A. Học tập tốt, tôn trọng pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
	B. Chỉ làm việc tốt khi có người lớn giám sát.
	C. Không cần thực hiện nghĩa vụ gì vì còn nhỏ tuổi.
	D. Chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, không cần lo cho xã hội.
Câu 20. Tại một cuộc họp lớp, các bạn cùng bàn luận và góp ý với giáo viên về cách tổ chức ngoại khóa. Điều này thể hiện quyền nào của trẻ em?
	A. Quyền được bảo vệ.	B. Quyền học tập.
	C. Quyền bình đẳng.	D. Quyền tham gia.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Q là học sinh ngoan có học lực giỏi và hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ bắt Q phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền để nuôi 2 em nhỏ ở nhà. Q đã kiên quyết từ chối và cho rằng bố mẹ đang vi phạm về quyền của trẻ em. 
A. Q là con của bố mẹ nên bố mẹ có quyền quyết định về mọi việc của Q
B. Hành vi của bố mẹ Q vi phạm về nhóm quyền phát triển 
C. Q chấp nhận nghỉ học và đi làm thêm dù không muốn
D. Q nói rõ với bố mẹ về việc muốn đi học và các nhóm quyền trẻ em được hưởng. 
Câu 22: Trên đường đi học về có một người đàn ông lạ mặt bám theo H từ trường đến khu đường vắng. H thấy lo sợ và đạp xe thật nhanh, đến khu đông người. Có nhóm người đang chơi cờ H tấp vào đó nói thật to để mọi người giúp đỡ mình.
A. H đến nơi đông người để người đàn ông lạ không có cơ hội làm điều xấu. 
B. H không cần bận tâm không cần đến nơi đông người vì họ chưa làm gì.
C. H nên dừng lại nói chuyện và hỏi rõ sao người đàn ông bám theo mình.
D. H chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn bè để mọi người cùng phòng tránh.
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết học sinh cần làm gì để thực hiện quyền trẻ em?
Đọc tình huống sau: Lên lớp 6, H đòi bố mẹ mua xe máy điện cho mình để đi học. Bố H không đồng ý vì H chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện. H nghĩ bố không thương mình nên giận dỗi nhịn ăn. 
Hỏi: Em hãy nhận xét hành vi của H? Nếu em là H em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
	A. Không có thói quen đi đâu xin phép bố mẹ.
	B. Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
	C. Gặp bất cứ ai cũng hốt hoảng, sợ hãi.
	D. Đi một mình nơi vắng người.
Câu 2. Buổi tối, H học bài xong nhưng quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Hành động này có ảnh hưởng gì?
	A. Giúp căn phòng sáng hơn vào buổi sáng.
	B. Gây lãng phí điện và tăng chi phí sinh hoạt cho gia đình.
	C. Không quan trọng vì điện là tài nguyên vô tận.
	D. Không ảnh hưởng gì vì sáng hôm sau bố mẹ sẽ tắt.
Câu 3. Em và bạn đi ăn trưa tại căn tin trường, nhưng bạn gọi quá nhiều thức ăn và không ăn hết. Em nên làm gì?
	A. Khuyến khích bạn tiếp tục gọi nhiều để thể hiện sự giàu có.
	B. Nhắc nhở bạn lần sau gọi đủ phần ăn để tránh lãng phí.
	C. Không quan tâm vì đó là việc của bạn.
	D. Giúp bạn vứt bỏ thức ăn thừa để bàn sạch sẽ.
Câu 4. Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
	A. Bốn	B. Sáu	C. Ba	D. Mười
Câu 5. Bạn K sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cha là người nước ngoài, mẹ là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, K có được công nhận là công dân Việt Nam không?
	A. Có, vì mẹ của K là công dân Việt Nam.
	B. Không, vì cha của K là người nước ngoài.
	C. Không, vì K phải nhập quốc tịch theo cha.
	D. Chỉ khi K đủ 18 tuổi mới được quyết định quốc tịch.
Câu 6. Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền trẻ em?
	A. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.	B. Tổ chức trại hè cho trẻ em.
	C. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.		D. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
Câu 7. Khi xảy ra cháy trong lớp học, em cần làm gì đầu tiên?
	A. Hô hoán để mọi người biết và tìm lối thoát an toàn.
	B. Lấy đồ đạc cá nhân trước khi rời đi.
	C. Ở lại dập lửa một mình.
	D. Chạy thật nhanh, không cần báo cho ai.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?
	A. Bố mẹ li hôn Q không được ai chăm sóc.	B. Bố T bắt T nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
	C. Trong cuộc họp gia đình bố cấm K góp ý.	D. K được bảo vệ khi bị xâm hại sức khỏe.


Câu 9. Khi gặp người lạ gõ cửa nhà mà không có người lớn ở nhà, em nên làm gì?
	A. Cố gắng nhìn ra ngoài và mở cửa nếu thấy họ có vẻ quen.
	B. Không mở cửa và báo ngay cho người lớn.
	C. Hỏi xem họ cần gì rồi mới quyết định mở cửa.
	D. Mở cửa nếu người đó nói họ là người tốt.
Câu 10. M bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và bị lôi ra làm trò cười trong lớp. Để thực hiện quyền trẻ em, M nên làm gì?
	A. Báo với giáo viên hoặc người lớn để được giúp đỡ.
	B. Đánh lại để thể hiện mình mạnh mẽ.
	C. Chấp nhận vì không muốn làm mất lòng bạn bè.
	D. Nghỉ học để tránh bị trêu chọc.
Câu 11. Người dân trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện quyền cơ bản nào?
[image: ]
	A. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	B. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở…
	C. Quyền bầu cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	D. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
Câu 12. Tại một cuộc họp lớp, các bạn cùng bàn luận và góp ý với giáo viên về cách tổ chức ngoại khóa. Điều này thể hiện quyền nào của trẻ em?
	A. Quyền tham gia.		B. Quyền được bảo vệ.
	C. Quyền học tập.		D. Quyền bình đẳng.
Câu 13. Hành động nào dưới đây biểu hiện sự chưa tiết kiệm?
	A. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.		B. Bảo vệ của công.
	C. Bật điều hòa khi không có ai.			D. Chi tiêu hợp lí.
Câu 14. Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em?
	A. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
	B. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	C. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.
	D. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
Câu 15. Khi đi bơi ở sông, hồ mà không có người lớn đi cùng, em nên làm gì?
	A. Bơi ở khu vực sâu để thử sức.		B. Không xuống nước để tránh nguy hiểm.
	C. Nhờ bạn bè trông chừng giúp.		D. Cứ bơi nhưng cẩn thận quan sát xung quanh.
Câu 16. Em đang đi trên vỉa hè thì có người đi xe máy giật túi xách của em. Em nên làm gì?
	A. Giữ chặt túi, không buông ra dù nguy hiểm.
	B. Không làm gì vì sợ bị trả thù.
	C. Đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ.
	D. Hét lên để gây chú ý và báo cho người xung quanh.
Câu 17. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
	A. Lên Facebook nói chuyện phiếm với mọi người.
	B. Chơi rất nhiều thể loại game.
	C. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
	D. Rủ bạn bè tụ tập sau buổi tan học để ăn uống.
Câu 18. L là con của ông J (người Đức) và cô M (người Việt Nam). Khi sinh L, ông J và cô M đã có thỏa thuận bằng văn bản để L mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp trên, những nhân vật nào là công dân Việt Nam?
	A. Cả ba nhân vật.	B. Cô M và L.	C. Ông J và cô M.	D. Ông J và L.
Câu 19. Là một công dân Việt Nam, em có thể làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước?
	A. Chỉ làm việc tốt khi có người lớn giám sát.
	B. Chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, không cần lo cho xã hội.
	C. Học tập tốt, tôn trọng pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
	D. Không cần thực hiện nghĩa vụ gì vì còn nhỏ tuổi.
Câu 20. Bé A bị bố mẹ bắt đi bán hàng ở chợ từ sáng đến tối mà không được đi học. Trong trường hợp này, bé A đang bị xâm phạm quyền nào?
	A. Quyền được bảo vệ.	B. Quyền được vui chơi, giải trí.
	C. Quyền được học tập.	D. Quyền được chăm sóc sức khỏe.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: M là học sinh ngoan có học lực giỏi và hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ bắt M phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền để nuôi 2 em nhỏ ở nhà. M đã kiên quyết từ chối và cho rằng bố mẹ đang vi phạm về quyền của trẻ em. 
A. M là con của bố mẹ nên bố mẹ có quyền quyết định về mọi việc của M
B. Hành vi của bố mẹ M vi phạm về nhóm quyền phát triển 
C. M chấp nhận nghỉ học và đi làm thêm dù không muốn
D. M nói rõ với bố mẹ về việc muốn đi học và các nhóm quyền trẻ em được hưởng. 
Câu 22: Trên đường đi học về có một người đàn ông lạ mặt bám theo H từ trường đến khu đường vắng. H thấy lo sợ và đạp xe thật nhanh, đến khu đông người. Có nhóm người đang chơi cờ H tấp vào đó nói thật to để mọi người giúp đỡ mình.
A. H đến nơi đông người để người đàn ông lạ không có cơ hội làm điều xấu. 
B. H không cần bận tâm không cần đến nơi đông người vì họ chưa làm gì.
C. H nên dừng lại nói chuyện và hỏi rõ sao người đàn ông bám theo mình.
D. H chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn bè để mọi người cùng phòng tránh.
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết học sinh cần làm gì để thực hiện quyền trẻ em?
Đọc tình huống sau: Lên lớp 6, H đòi bố mẹ mua xe máy điện cho mình để đi học. Bố H không đồng ý vì H chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện. H nghĩ bố không thương mình nên giận dỗi nhịn ăn. 
Hỏi: Em hãy nhận xét hành vi của H? Nếu em là H em sẽ làm gì?  
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Em đang đi trên vỉa hè thì có người đi xe máy giật túi xách của em. Em nên làm gì?
	A. Đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ.
	B. Không làm gì vì sợ bị trả thù.
	C. Giữ chặt túi, không buông ra dù nguy hiểm.
	D. Hét lên để gây chú ý và báo cho người xung quanh.
Câu 2. Tại một cuộc họp lớp, các bạn cùng bàn luận và góp ý với giáo viên về cách tổ chức ngoại khóa. Điều này thể hiện quyền nào của trẻ em?
	A. Quyền tham gia.	B. Quyền học tập.
	C. Quyền bình đẳng.	D. Quyền được bảo vệ.
Câu 3. Em và bạn đi ăn trưa tại căn tin trường, nhưng bạn gọi quá nhiều thức ăn và không ăn hết. Em nên làm gì?
	A. Khuyến khích bạn tiếp tục gọi nhiều để thể hiện sự giàu có.
	B. Không quan tâm vì đó là việc của bạn.
	C. Giúp bạn vứt bỏ thức ăn thừa để bàn sạch sẽ.
	D. Nhắc nhở bạn lần sau gọi đủ phần ăn để tránh lãng phí.
Câu 4. M bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và bị lôi ra làm trò cười trong lớp. Để thực hiện quyền trẻ em, M nên làm gì?
	A. Báo với giáo viên hoặc người lớn để được giúp đỡ.
	B. Đánh lại để thể hiện mình mạnh mẽ.
	C. Chấp nhận vì không muốn làm mất lòng bạn bè.
	D. Nghỉ học để tránh bị trêu chọc.
Câu 5. Là một công dân Việt Nam, em có thể làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước?
	A. Học tập tốt, tôn trọng pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
	B. Không cần thực hiện nghĩa vụ gì vì còn nhỏ tuổi.
	C. Chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, không cần lo cho xã hội.
	D. Chỉ làm việc tốt khi có người lớn giám sát.
Câu 6. Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em?
	A. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	B. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.
	C. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
	D. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
Câu 7. Hành động nào dưới đây biểu hiện sự chưa tiết kiệm?
	A. Bật điều hòa khi không có ai.			B. Bảo vệ của công.
	C. Chi tiêu hợp lí.					D. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?
	A. K được bảo vệ khi bị xâm hại sức khỏe.	B. Bố mẹ li hôn Q không được ai chăm sóc.
	C. Trong cuộc họp gia đình bố cấm K góp ý.	D. Bố T bắt T nghỉ học để đi làm kiếm tiền.


Câu 9. Buổi tối, H học bài xong nhưng quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Hành động này có ảnh hưởng gì?
	A. Không ảnh hưởng gì vì sáng hôm sau bố mẹ sẽ tắt.
	B. Gây lãng phí điện và tăng chi phí sinh hoạt cho gia đình.
	C. Giúp căn phòng sáng hơn vào buổi sáng.
	D. Không quan trọng vì điện là tài nguyên vô tận.
Câu 10. L là con của ông J (người Đức) và cô M (người Việt Nam). Khi sinh L, ông J và cô M đã có thỏa thuận bằng văn bản để L mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp trên, những nhân vật nào là công dân Việt Nam?
	A. Cả ba nhân vật.	B. Ông J và cô M.	C. Cô M và L.	D. Ông J và L.
Câu 11. Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
	A. Ba	B. Sáu	C. Mười	D. Bốn
Câu 12. Bạn K sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cha là người nước ngoài, mẹ là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, K có được công nhận là công dân Việt Nam không?
	A. Có, vì mẹ của K là công dân Việt Nam.
	B. Chỉ khi K đủ 18 tuổi mới được quyết định quốc tịch.
	C. Không, vì K phải nhập quốc tịch theo cha.
	D. Không, vì cha của K là người nước ngoài.
Câu 13. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
A. Chơi rất nhiều thể loại game.			
B. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
	C. Lên Facebook nói chuyện phiếm với mọi người.
	D. Rủ bạn bè tụ tập sau buổi tan học để ăn uống.
Câu 14. Khi gặp người lạ gõ cửa nhà mà không có người lớn ở nhà, em nên làm gì?
	A. Mở cửa nếu người đó nói họ là người tốt.
	B. Cố gắng nhìn ra ngoài và mở cửa nếu thấy họ có vẻ quen.
	C. Không mở cửa và báo ngay cho người lớn.
	D. Hỏi xem họ cần gì rồi mới quyết định mở cửa.
Câu 15. Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền trẻ em?
	A. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.		B. Tổ chức trại hè cho trẻ em.
	C. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.		D. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
Câu 16. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
A. Gặp bất cứ ai cũng hốt hoảng, sợ hãi.		
B. Không có thói quen đi đâu xin phép bố mẹ.
	C. Đi một mình nơi vắng người.
	D. Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
Câu 17. Khi xảy ra cháy trong lớp học, em cần làm gì đầu tiên?
	A. Chạy thật nhanh, không cần báo cho ai.
	B. Ở lại dập lửa một mình.
	C. Hô hoán để mọi người biết và tìm lối thoát an toàn.
	D. Lấy đồ đạc cá nhân trước khi rời đi.


Câu 18. Người dân trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện quyền cơ bản nào?
[image: ]
	A. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	B. Quyền bầu cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
	D. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở…
Câu 19. Bé A bị bố mẹ bắt đi bán hàng ở chợ từ sáng đến tối mà không được đi học. Trong trường hợp này, bé A đang bị xâm phạm quyền nào?
	A. Quyền được bảo vệ.	B. Quyền được vui chơi, giải trí.
	C. Quyền được chăm sóc sức khỏe.	D. Quyền được học tập.
Câu 20. Khi đi bơi ở sông, hồ mà không có người lớn đi cùng, em nên làm gì?
	A. Không xuống nước để tránh nguy hiểm.
	B. Nhờ bạn bè trông chừng giúp.
	C. Bơi ở khu vực sâu để thử sức.
	D. Cứ bơi nhưng cẩn thận quan sát xung quanh.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: M là học sinh ngoan có học lực giỏi và hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ bắt M phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền để nuôi 2 em nhỏ ở nhà. M đã kiên quyết từ chối và cho rằng bố mẹ đang vi phạm về quyền của trẻ em. 
A. M là con của bố mẹ nên bố mẹ có quyền quyết định về mọi việc của M
B. Hành vi của bố mẹ M vi phạm về nhóm quyền phát triển 
C. M chấp nhận nghỉ học và đi làm thêm dù không muốn
D. M nói rõ với bố mẹ về việc muốn đi học và các nhóm quyền trẻ em được hưởng. 
Câu 22: Trên đường đi học về có một người đàn ông lạ mặt bám theo H từ trường đến khu đường vắng. H thấy lo sợ và đạp xe thật nhanh, đến khu đông người. Có nhóm người đang chơi cờ H tấp vào đó nói thật to để mọi người giúp đỡ mình.
A. H đến nơi đông người để người đàn ông lạ không có cơ hội làm điều xấu. 
B. H không cần bận tâm không cần đến nơi đông người vì họ chưa làm gì.
C. H nên dừng lại nói chuyện và hỏi rõ sao người đàn ông bám theo mình.
D. H chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn bè để mọi người cùng phòng tránh.
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết học sinh cần làm gì để thực hiện quyền trẻ em?
Đọc tình huống sau: Lên lớp 6, H đòi bố mẹ mua xe máy điện cho mình để đi học. Bố H không đồng ý vì H chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện. H nghĩ bố không thương mình nên giận dỗi nhịn ăn. 
Hỏi: Em hãy nhận xét hành vi của H? Nếu em là H em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. M bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và bị lôi ra làm trò cười trong lớp. Để thực hiện quyền trẻ em, M nên làm gì?
	A. Báo với giáo viên hoặc người lớn để được giúp đỡ.
	B. Chấp nhận vì không muốn làm mất lòng bạn bè.
	C. Nghỉ học để tránh bị trêu chọc.
	D. Đánh lại để thể hiện mình mạnh mẽ.
Câu 2. Khi đi bơi ở sông, hồ mà không có người lớn đi cùng, em nên làm gì?
	A. Bơi ở khu vực sâu để thử sức.
	B. Không xuống nước để tránh nguy hiểm.
	C. Nhờ bạn bè trông chừng giúp.
	D. Cứ bơi nhưng cẩn thận quan sát xung quanh.
Câu 3. Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền trẻ em?
	A. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.	B. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
	C. Tổ chức trại hè cho trẻ em.		D. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
Câu 4. Là một công dân Việt Nam, em có thể làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước?
	A. Chỉ làm việc tốt khi có người lớn giám sát.
	B. Không cần thực hiện nghĩa vụ gì vì còn nhỏ tuổi.
	C. Học tập tốt, tôn trọng pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
	D. Chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, không cần lo cho xã hội.
Câu 5. Người dân trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện quyền cơ bản nào?
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	A. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
	B. Quyền bầu cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	C. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	D. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở…
Câu 6. Khi gặp người lạ gõ cửa nhà mà không có người lớn ở nhà, em nên làm gì?
	A. Hỏi xem họ cần gì rồi mới quyết định mở cửa.
	B. Cố gắng nhìn ra ngoài và mở cửa nếu thấy họ có vẻ quen.
	C. Mở cửa nếu người đó nói họ là người tốt.
	D. Không mở cửa và báo ngay cho người lớn.
Câu 7. Bạn K sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cha là người nước ngoài, mẹ là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, K có được công nhận là công dân Việt Nam không?
	A. Không, vì cha của K là người nước ngoài.	B. Có, vì mẹ của K là công dân Việt Nam.
	C. Không, vì K phải nhập quốc tịch theo cha.	D. Chỉ khi K đủ 18 tuổi mới được quyết định quốc tịch.
Câu 8. Tại một cuộc họp lớp, các bạn cùng bàn luận và góp ý với giáo viên về cách tổ chức ngoại khóa. Điều này thể hiện quyền nào của trẻ em?
	A. Quyền học tập.	B. Quyền bình đẳng.
	C. Quyền tham gia.	D. Quyền được bảo vệ.
Câu 9. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
	A. Rủ bạn bè tụ tập sau buổi tan học để ăn uống.
	B. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
	C. Chơi rất nhiều thể loại game.
	D. Lên Facebook nói chuyện phiếm với mọi người.
Câu 10. Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em?
	A. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
	B. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	C. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.
	D. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
Câu 11. Khi xảy ra cháy trong lớp học, em cần làm gì đầu tiên?
	A. Lấy đồ đạc cá nhân trước khi rời đi.
	B. Hô hoán để mọi người biết và tìm lối thoát an toàn.
	C. Chạy thật nhanh, không cần báo cho ai.
	D. Ở lại dập lửa một mình.
Câu 12. Bé A bị bố mẹ bắt đi bán hàng ở chợ từ sáng đến tối mà không được đi học. Trong trường hợp này, bé A đang bị xâm phạm quyền nào?
	A. Quyền được chăm sóc sức khỏe.	B. Quyền được vui chơi, giải trí.
	C. Quyền được bảo vệ.	D. Quyền được học tập.
Câu 13. Em đang đi trên vỉa hè thì có người đi xe máy giật túi xách của em. Em nên làm gì?
	A. Không làm gì vì sợ bị trả thù.
	B. Hét lên để gây chú ý và báo cho người xung quanh.
	C. Giữ chặt túi, không buông ra dù nguy hiểm.
	D. Đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ.
Câu 14. Em và bạn đi ăn trưa tại căn tin trường, nhưng bạn gọi quá nhiều thức ăn và không ăn hết. Em nên làm gì?
	A. Khuyến khích bạn tiếp tục gọi nhiều để thể hiện sự giàu có.
	B. Không quan tâm vì đó là việc của bạn.
	C. Giúp bạn vứt bỏ thức ăn thừa để bàn sạch sẽ.
	D. Nhắc nhở bạn lần sau gọi đủ phần ăn để tránh lãng phí.
Câu 15. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
	A. Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
	B. Đi một mình nơi vắng người.
	C. Gặp bất cứ ai cũng hốt hoảng, sợ hãi.
	D. Không có thói quen đi đâu xin phép bố mẹ.
Câu 16. Hành vi nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?
	A. Trong cuộc họp gia đình bố cấm K góp ý.
	B. Bố T bắt T nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
	C. K được bảo vệ khi bị xâm hại sức khỏe.
	D. Bố mẹ li hôn Q không được ai chăm sóc.


Câu 17. Buổi tối, H học bài xong nhưng quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Hành động này có ảnh hưởng gì?
	A. Không quan trọng vì điện là tài nguyên vô tận.
	B. Giúp căn phòng sáng hơn vào buổi sáng.
	C. Gây lãng phí điện và tăng chi phí sinh hoạt cho gia đình.
	D. Không ảnh hưởng gì vì sáng hôm sau bố mẹ sẽ tắt.
Câu 18. Hành động nào dưới đây biểu hiện sự chưa tiết kiệm?
	A. Bật điều hòa khi không có ai.			B. Bảo vệ của công.
	C. Chi tiêu hợp lí.					D. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.
Câu 19. L là con của ông J (người Đức) và cô M (người Việt Nam). Khi sinh L, ông J và cô M đã có thỏa thuận bằng văn bản để L mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp trên, những nhân vật nào là công dân Việt Nam?
	A. Ông J và cô M.	B. Ông J và L.	C. Cả ba nhân vật.	D. Cô M và L.
Câu 20. Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
	A. Sáu	B. Bốn	C. Mười	D. Ba
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: M là học sinh ngoan có học lực giỏi và hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ bắt M phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền để nuôi 2 em nhỏ ở nhà. M đã kiên quyết từ chối và cho rằng bố mẹ đang vi phạm về quyền của trẻ em. 
E. M là con của bố mẹ nên bố mẹ có quyền quyết định về mọi việc của M
F. Hành vi của bố mẹ M vi phạm về nhóm quyền phát triển 
G. M chấp nhận nghỉ học và đi làm thêm dù không muốn
H. M nói rõ với bố mẹ về việc muốn đi học và các nhóm quyền trẻ em được hưởng. 
Câu 22: Trên đường đi học về có một người đàn ông lạ mặt bám theo H từ trường đến khu đường vắng. H thấy lo sợ và đạp xe thật nhanh, đến khu đông người. Có nhóm người đang chơi cờ H tấp vào đó nói thật to để mọi người giúp đỡ mình.
E. H đến nơi đông người để người đàn ông lạ không có cơ hội làm điều xấu. 
F. H không cần bận tâm không cần đến nơi đông người vì họ chưa làm gì.
G. H nên dừng lại nói chuyện và hỏi rõ sao người đàn ông bám theo mình.
H. H chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn bè để mọi người cùng phòng tránh.
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết học sinh cần làm gì để thực hiện quyền trẻ em?
Đọc tình huống sau: Lên lớp 6, Q đòi bố mẹ mua xe máy điện cho mình để đi học. Bố Q không đồng ý vì Q chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện. Q nghĩ bố không thương mình nên giận dỗi nhịn ăn. 
Hỏi: Em hãy nhận xét hành vi của Q? Nếu em là Q em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Khi đi bơi ở sông, hồ mà không có người lớn đi cùng, em nên làm gì?
	A. Cứ bơi nhưng cẩn thận quan sát xung quanh.	B. Nhờ bạn bè trông chừng giúp.
	C. Không xuống nước để tránh nguy hiểm.	D. Bơi ở khu vực sâu để thử sức.
Câu 2. Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền trẻ em?
	A. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.	B. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
	C. Tổ chức trại hè cho trẻ em.			D. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
Câu 3. Hành động nào dưới đây biểu hiện sự chưa tiết kiệm?
	A. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.		B. Bật điều hòa khi không có ai.
	C. Chi tiêu hợp lí.					D. Bảo vệ của công.
Câu 4. L là con của ông J (người Đức) và cô M (người Việt Nam). Khi sinh L, ông J và cô M đã có thỏa thuận bằng văn bản để L mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp trên, những nhân vật nào là công dân Việt Nam?
	A. Ông J và L.	B. Cả ba nhân vật.	C. Ông J và cô M.	D. Cô M và L.
Câu 5. Khi xảy ra cháy trong lớp học, em cần làm gì đầu tiên?
	A. Hô hoán để mọi người biết và tìm lối thoát an toàn.
	B. Chạy thật nhanh, không cần báo cho ai.
	C. Lấy đồ đạc cá nhân trước khi rời đi.
	D. Ở lại dập lửa một mình.
Câu 6. Em và bạn đi ăn trưa tại căn tin trường, nhưng bạn gọi quá nhiều thức ăn và không ăn hết. Em nên làm gì?
	A. Nhắc nhở bạn lần sau gọi đủ phần ăn để tránh lãng phí.
	B. Khuyến khích bạn tiếp tục gọi nhiều để thể hiện sự giàu có.
	C. Không quan tâm vì đó là việc của bạn.
	D. Giúp bạn vứt bỏ thức ăn thừa để bàn sạch sẽ.
Câu 7. Bạn K sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cha là người nước ngoài, mẹ là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, K có được công nhận là công dân Việt Nam không?
	A. Có, vì mẹ của K là công dân Việt Nam.
	B. Không, vì cha của K là người nước ngoài.
	C. Chỉ khi K đủ 18 tuổi mới được quyết định quốc tịch.
	D. Không, vì K phải nhập quốc tịch theo cha.
Câu 8. Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
	A. Mười	B. Ba	C. Sáu	D. Bốn
Câu 9. Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em?
	A. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
	B. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
	C. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	D. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.
Câu 10. Khi gặp người lạ gõ cửa nhà mà không có người lớn ở nhà, em nên làm gì?
	A. Không mở cửa và báo ngay cho người lớn.
	B. Cố gắng nhìn ra ngoài và mở cửa nếu thấy họ có vẻ quen.
	C. Hỏi xem họ cần gì rồi mới quyết định mở cửa.
	D. Mở cửa nếu người đó nói họ là người tốt.
Câu 11. Người dân trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện quyền cơ bản nào?
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	A. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	B. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
	C. Quyền bầu cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	D. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở…
Câu 12. M bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và bị lôi ra làm trò cười trong lớp. Để thực hiện quyền trẻ em, M nên làm gì?
	A. Đánh lại để thể hiện mình mạnh mẽ.
	B. Báo với giáo viên hoặc người lớn để được giúp đỡ.
	C. Nghỉ học để tránh bị trêu chọc.
	D. Chấp nhận vì không muốn làm mất lòng bạn bè.
Câu 13. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
	A. Chơi rất nhiều thể loại game.
	B. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
	C. Rủ bạn bè tụ tập sau buổi tan học để ăn uống.
	D. Lên Facebook nói chuyện phiếm với mọi người.
Câu 14. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
	A. Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
	B. Đi một mình nơi vắng người.
	C. Không có thói quen đi đâu xin phép bố mẹ.
	D. Gặp bất cứ ai cũng hốt hoảng, sợ hãi.
Câu 15. Hành vi nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?
	A. Bố mẹ li hôn Q không được ai chăm sóc.	B. Bố T bắt T nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
	C. K được bảo vệ khi bị xâm hại sức khỏe.	D. Trong cuộc họp gia đình bố cấm K góp ý.
Câu 16. Em đang đi trên vỉa hè thì có người đi xe máy giật túi xách của em. Em nên làm gì?
	A. Đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ.
	B. Hét lên để gây chú ý và báo cho người xung quanh.
	C. Giữ chặt túi, không buông ra dù nguy hiểm.
	D. Không làm gì vì sợ bị trả thù.
Câu 17. Bé A bị bố mẹ bắt đi bán hàng ở chợ từ sáng đến tối mà không được đi học. Trong trường hợp này, bé A đang bị xâm phạm quyền nào?
	A. Quyền được bảo vệ.	B. Quyền được vui chơi, giải trí.
	C. Quyền được học tập.	D. Quyền được chăm sóc sức khỏe.
Câu 18. Buổi tối, H học bài xong nhưng quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Hành động này có ảnh hưởng gì?
	A. Giúp căn phòng sáng hơn vào buổi sáng.
	B. Không ảnh hưởng gì vì sáng hôm sau bố mẹ sẽ tắt.
	C. Không quan trọng vì điện là tài nguyên vô tận.
	D. Gây lãng phí điện và tăng chi phí sinh hoạt cho gia đình.
Câu 19. Là một công dân Việt Nam, em có thể làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước?
	A. Học tập tốt, tôn trọng pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
	B. Chỉ làm việc tốt khi có người lớn giám sát.
	C. Không cần thực hiện nghĩa vụ gì vì còn nhỏ tuổi.
	D. Chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, không cần lo cho xã hội.
Câu 20. Tại một cuộc họp lớp, các bạn cùng bàn luận và góp ý với giáo viên về cách tổ chức ngoại khóa. Điều này thể hiện quyền nào của trẻ em?
	A. Quyền được bảo vệ.	B. Quyền học tập.
	C. Quyền bình đẳng.	D. Quyền tham gia.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: Q là học sinh ngoan có học lực giỏi và hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ bắt Q phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền để nuôi 2 em nhỏ ở nhà. Q đã kiên quyết từ chối và cho rằng bố mẹ đang vi phạm về quyền của trẻ em. 
A. Q là con của bố mẹ nên bố mẹ có quyền quyết định về mọi việc của Q
B. Hành vi của bố mẹ Q vi phạm về nhóm quyền phát triển 
C. Q chấp nhận nghỉ học và đi làm thêm dù không muốn
D. Q nói rõ với bố mẹ về việc muốn đi học và các nhóm quyền trẻ em được hưởng. 
Câu 22: Trên đường đi học về có một người đàn ông lạ mặt bám theo H từ trường đến khu đường vắng. H thấy lo sợ và đạp xe thật nhanh, đến khu đông người. Có nhóm người đang chơi cờ H tấp vào đó nói thật to để mọi người giúp đỡ mình.
A. H đến nơi đông người để người đàn ông lạ không có cơ hội làm điều xấu. 
B. H không cần bận tâm không cần đến nơi đông người vì họ chưa làm gì.
C. H nên dừng lại nói chuyện và hỏi rõ sao người đàn ông bám theo mình.
D. H chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn bè để mọi người cùng phòng tránh.
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết học sinh cần làm gì để thực hiện quyền trẻ em?
Đọc tình huống sau: Lên lớp 6, Q đòi bố mẹ mua xe máy điện cho mình để đi học. Bố Q không đồng ý vì Q chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện. Q nghĩ bố không thương mình nên giận dỗi nhịn ăn. 
Hỏi: Em hãy nhận xét hành vi của Q? Nếu em là Q em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
	A. Không có thói quen đi đâu xin phép bố mẹ.
	B. Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
	C. Gặp bất cứ ai cũng hốt hoảng, sợ hãi.
	D. Đi một mình nơi vắng người.
Câu 2. Buổi tối, H học bài xong nhưng quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Hành động này có ảnh hưởng gì?
	A. Giúp căn phòng sáng hơn vào buổi sáng.
	B. Gây lãng phí điện và tăng chi phí sinh hoạt cho gia đình.
	C. Không quan trọng vì điện là tài nguyên vô tận.
	D. Không ảnh hưởng gì vì sáng hôm sau bố mẹ sẽ tắt.
Câu 3. Em và bạn đi ăn trưa tại căn tin trường, nhưng bạn gọi quá nhiều thức ăn và không ăn hết. Em nên làm gì?
	A. Khuyến khích bạn tiếp tục gọi nhiều để thể hiện sự giàu có.
	B. Nhắc nhở bạn lần sau gọi đủ phần ăn để tránh lãng phí.
	C. Không quan tâm vì đó là việc của bạn.
	D. Giúp bạn vứt bỏ thức ăn thừa để bàn sạch sẽ.
Câu 4. Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
	A. Bốn	B. Sáu	C. Ba	D. Mười
Câu 5. Bạn K sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cha là người nước ngoài, mẹ là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, K có được công nhận là công dân Việt Nam không?
	A. Có, vì mẹ của K là công dân Việt Nam.
	B. Không, vì cha của K là người nước ngoài.
	C. Không, vì K phải nhập quốc tịch theo cha.
	D. Chỉ khi K đủ 18 tuổi mới được quyết định quốc tịch.
Câu 6. Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền trẻ em?
	A. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.	B. Tổ chức trại hè cho trẻ em.
	C. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.		D. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.
Câu 7. Khi xảy ra cháy trong lớp học, em cần làm gì đầu tiên?
	A. Hô hoán để mọi người biết và tìm lối thoát an toàn.
	B. Lấy đồ đạc cá nhân trước khi rời đi.
	C. Ở lại dập lửa một mình.
	D. Chạy thật nhanh, không cần báo cho ai.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?
	A. Bố mẹ li hôn Q không được ai chăm sóc.
	B. Bố T bắt T nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
	C. Trong cuộc họp gia đình bố cấm K góp ý.
	D. K được bảo vệ khi bị xâm hại sức khỏe.

Câu 9. Khi gặp người lạ gõ cửa nhà mà không có người lớn ở nhà, em nên làm gì?
	A. Cố gắng nhìn ra ngoài và mở cửa nếu thấy họ có vẻ quen.
	B. Không mở cửa và báo ngay cho người lớn.
	C. Hỏi xem họ cần gì rồi mới quyết định mở cửa.
	D. Mở cửa nếu người đó nói họ là người tốt.
Câu 10. M bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và bị lôi ra làm trò cười trong lớp. Để thực hiện quyền trẻ em, M nên làm gì?
	A. Báo với giáo viên hoặc người lớn để được giúp đỡ.
	B. Đánh lại để thể hiện mình mạnh mẽ.
	C. Chấp nhận vì không muốn làm mất lòng bạn bè.
	D. Nghỉ học để tránh bị trêu chọc.
Câu 11. Người dân trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện quyền cơ bản nào?
[image: ]
	A. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	B. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở…
	C. Quyền bầu cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	D. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
Câu 12. Tại một cuộc họp lớp, các bạn cùng bàn luận và góp ý với giáo viên về cách tổ chức ngoại khóa. Điều này thể hiện quyền nào của trẻ em?
	A. Quyền tham gia.                                    B. Quyền được bảo vệ.
	C. Quyền học tập.                                      D. Quyền bình đẳng.
Câu 13. Hành động nào dưới đây biểu hiện sự chưa tiết kiệm?
	A. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.	B. Bảo vệ của công.
	C. Bật điều hòa khi không có ai.		D. Chi tiêu hợp lí.
Câu 14. Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em?
	A. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
	B. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	C. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.
	D. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
Câu 15. Khi đi bơi ở sông, hồ mà không có người lớn đi cùng, em nên làm gì?
	A. Bơi ở khu vực sâu để thử sức.		B. Không xuống nước để tránh nguy hiểm.
	C. Nhờ bạn bè trông chừng giúp.		D. Cứ bơi nhưng cẩn thận quan sát xung quanh.
Câu 16. Em đang đi trên vỉa hè thì có người đi xe máy giật túi xách của em. Em nên làm gì?
	A. Giữ chặt túi, không buông ra dù nguy hiểm.
	B. Không làm gì vì sợ bị trả thù.
	C. Đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ.
	D. Hét lên để gây chú ý và báo cho người xung quanh.
Câu 17. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
	A. Lên Facebook nói chuyện phiếm với mọi người.
	B. Chơi rất nhiều thể loại game.
	C. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
	D. Rủ bạn bè tụ tập sau buổi tan học để ăn uống.
Câu 18. L là con của ông J (người Đức) và cô M (người Việt Nam). Khi sinh L, ông J và cô M đã có thỏa thuận bằng văn bản để L mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp trên, những nhân vật nào là công dân Việt Nam?
	A. Cả ba nhân vật.	B. Cô M và L.	C. Ông J và cô M.	D. Ông J và L.
Câu 19. Là một công dân Việt Nam, em có thể làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước?
	A. Chỉ làm việc tốt khi có người lớn giám sát.
	B. Chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, không cần lo cho xã hội.
	C. Học tập tốt, tôn trọng pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
	D. Không cần thực hiện nghĩa vụ gì vì còn nhỏ tuổi.
Câu 20. Bé A bị bố mẹ bắt đi bán hàng ở chợ từ sáng đến tối mà không được đi học. Trong trường hợp này, bé A đang bị xâm phạm quyền nào?
	A. Quyền được bảo vệ.	B. Quyền được vui chơi, giải trí.
	C. Quyền được học tập.	D. Quyền được chăm sóc sức khỏe.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: M là học sinh ngoan có học lực giỏi và hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ bắt M phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền để nuôi 2 em nhỏ ở nhà. M đã kiên quyết từ chối và cho rằng bố mẹ đang vi phạm về quyền của trẻ em. 
A. M là con của bố mẹ nên bố mẹ có quyền quyết định về mọi việc của M
B. Hành vi của bố mẹ M vi phạm về nhóm quyền phát triển 
C. M chấp nhận nghỉ học và đi làm thêm dù không muốn
D. M nói rõ với bố mẹ về việc muốn đi học và các nhóm quyền trẻ em được hưởng. 
Câu 22: Trên đường đi học về có một người đàn ông lạ mặt bám theo H từ trường đến khu đường vắng. H thấy lo sợ và đạp xe thật nhanh, đến khu đông người. Có nhóm người đang chơi cờ H tấp vào đó nói thật to để mọi người giúp đỡ mình.
I. H đến nơi đông người để người đàn ông lạ không có cơ hội làm điều xấu. 
J. H không cần bận tâm không cần đến nơi đông người vì họ chưa làm gì.
K. H nên dừng lại nói chuyện và hỏi rõ sao người đàn ông bám theo mình.
L. H chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn bè để mọi người cùng phòng tránh.
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết học sinh cần làm gì để thực hiện quyền trẻ em?
Đọc tình huống sau: Lên lớp 6, Q đòi bố mẹ mua xe máy điện cho mình để đi học. Bố Q không đồng ý vì Q chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện. Q nghĩ bố không thương mình nên giận dỗi nhịn ăn. 
Hỏi: Em hãy nhận xét hành vi của Q? Nếu em là Q em sẽ làm gì? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 5 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Em đang đi trên vỉa hè thì có người đi xe máy giật túi xách của em. Em nên làm gì?
	A. Đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ.
	B. Không làm gì vì sợ bị trả thù.
	C. Giữ chặt túi, không buông ra dù nguy hiểm.
	D. Hét lên để gây chú ý và báo cho người xung quanh.
Câu 2. Tại một cuộc họp lớp, các bạn cùng bàn luận và góp ý với giáo viên về cách tổ chức ngoại khóa. Điều này thể hiện quyền nào của trẻ em?
	A. Quyền tham gia.	B. Quyền học tập.
	C. Quyền bình đẳng.	D. Quyền được bảo vệ.
Câu 3. Em và bạn đi ăn trưa tại căn tin trường, nhưng bạn gọi quá nhiều thức ăn và không ăn hết. Em nên làm gì?
	A. Khuyến khích bạn tiếp tục gọi nhiều để thể hiện sự giàu có.
	B. Không quan tâm vì đó là việc của bạn.
	C. Giúp bạn vứt bỏ thức ăn thừa để bàn sạch sẽ.
	D. Nhắc nhở bạn lần sau gọi đủ phần ăn để tránh lãng phí.
Câu 4. M bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt và bị lôi ra làm trò cười trong lớp. Để thực hiện quyền trẻ em, M nên làm gì?
	A. Báo với giáo viên hoặc người lớn để được giúp đỡ.
	B. Đánh lại để thể hiện mình mạnh mẽ.
	C. Chấp nhận vì không muốn làm mất lòng bạn bè.
	D. Nghỉ học để tránh bị trêu chọc.
Câu 5. Là một công dân Việt Nam, em có thể làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước?
	A. Học tập tốt, tôn trọng pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
	B. Không cần thực hiện nghĩa vụ gì vì còn nhỏ tuổi.
	C. Chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, không cần lo cho xã hội.
	D. Chỉ làm việc tốt khi có người lớn giám sát.
Câu 6. Việc làm nào dưới đây, vi phạm quyền trẻ em?
	A. Bố mẹ M làm việc vất vả để có tiền nuôi bạn ăn học.
	B. Thấy M mồ côi, chú X nhận M làm con nuôi.
	C. Mẹ bạn N cho N tham gia lớp múa mà bạn thích.
	D. Bố bạn P không cho P đi học, vì bạn bị khuyết tật từ nhỏ.
Câu 7. Hành động nào dưới đây biểu hiện sự chưa tiết kiệm?
	A. Bật điều hòa khi không có ai.			B. Bảo vệ của công.
	C. Chi tiêu hợp lí.					D. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây, thực hiện đúng quyền trẻ em?
	A. K được bảo vệ khi bị xâm hại sức khỏe.	B. Bố mẹ li hôn Q không được ai chăm sóc.
	C. Trong cuộc họp gia đình bố cấm K góp ý.	D. Bố T bắt T nghỉ học để đi làm kiếm tiền.


Câu 9. Buổi tối, H học bài xong nhưng quên tắt đèn trước khi đi ngủ. Hành động này có ảnh hưởng gì?
	A. Không ảnh hưởng gì vì sáng hôm sau bố mẹ sẽ tắt.
	B. Gây lãng phí điện và tăng chi phí sinh hoạt cho gia đình.
	C. Giúp căn phòng sáng hơn vào buổi sáng.
	D. Không quan trọng vì điện là tài nguyên vô tận.
Câu 10. L là con của ông J (người Đức) và cô M (người Việt Nam). Khi sinh L, ông J và cô M đã có thỏa thuận bằng văn bản để L mang quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp trên, những nhân vật nào là công dân Việt Nam?
	A. Cả ba nhân vật.	B. Ông J và cô M.	C. Cô M và L.	D. Ông J và L.
Câu 11. Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?
	A. Ba	B. Sáu	C. Mười	D. Bốn
Câu 12. Bạn K sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cha là người nước ngoài, mẹ là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, K có được công nhận là công dân Việt Nam không?
	A. Có, vì mẹ của K là công dân Việt Nam.
	B. Chỉ khi K đủ 18 tuổi mới được quyết định quốc tịch.
	C. Không, vì K phải nhập quốc tịch theo cha.
	D. Không, vì cha của K là người nước ngoài.
Câu 13. Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
	A. Chơi rất nhiều thể loại game.
	B. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
	C. Lên Facebook nói chuyện phiếm với mọi người.
	D. Rủ bạn bè tụ tập sau buổi tan học để ăn uống.
Câu 14. Khi gặp người lạ gõ cửa nhà mà không có người lớn ở nhà, em nên làm gì?
	A. Mở cửa nếu người đó nói họ là người tốt.
	B. Cố gắng nhìn ra ngoài và mở cửa nếu thấy họ có vẻ quen.
	C. Không mở cửa và báo ngay cho người lớn.
	D. Hỏi xem họ cần gì rồi mới quyết định mở cửa.
Câu 15. Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền trẻ em?
	A. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.	B. Tổ chức trại hè cho trẻ em.
	C. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.	D. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.
Câu 16. Để tự bảo vệ bản thân được an toàn tránh tình huống bắt cóc xảy ra chúng ta nên làm gì?
	A. Gặp bất cứ ai cũng hốt hoảng, sợ hãi.	B. Không có thói quen đi đâu xin phép bố mẹ.
	C. Đi một mình nơi vắng người.		D. Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ.
Câu 17. Khi xảy ra cháy trong lớp học, em cần làm gì đầu tiên?
	A. Chạy thật nhanh, không cần báo cho ai.
	B. Ở lại dập lửa một mình.
	C. Hô hoán để mọi người biết và tìm lối thoát an toàn.
	D. Lấy đồ đạc cá nhân trước khi rời đi.
Câu 18. Người dân trong bức ảnh dưới đây đang thực hiện quyền cơ bản nào?
[image: ]
	A. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	B. Quyền bầu cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
	D. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở…
Câu 19. Bé A bị bố mẹ bắt đi bán hàng ở chợ từ sáng đến tối mà không được đi học. Trong trường hợp này, bé A đang bị xâm phạm quyền nào?
	A. Quyền được bảo vệ.	B. Quyền được vui chơi, giải trí.
	C. Quyền được chăm sóc sức khỏe.	D. Quyền được học tập.
Câu 20. Khi đi bơi ở sông, hồ mà không có người lớn đi cùng, em nên làm gì?
	A. Không xuống nước để tránh nguy hiểm.      B. Nhờ bạn bè trông chừng giúp.
	C. Bơi ở khu vực sâu để thử sức.		       D. Cứ bơi nhưng cẩn thận quan sát xung quanh.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (2.0 điểm)
Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án vào phiếu bài làm.
Câu 21: M là học sinh ngoan có học lực giỏi và hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mẹ bắt M phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền để nuôi 2 em nhỏ ở nhà. M đã kiên quyết từ chối và cho rằng bố mẹ đang vi phạm về quyền của trẻ em. 
I. M là con của bố mẹ nên bố mẹ có quyền quyết định về mọi việc của M
J. Hành vi của bố mẹ M vi phạm về nhóm quyền phát triển 
K. M chấp nhận nghỉ học và đi làm thêm dù không muốn
L. M nói rõ với bố mẹ về việc muốn đi học và các nhóm quyền trẻ em được hưởng. 
Câu 22: Trên đường đi học về có một người đàn ông lạ mặt bám theo H từ trường đến khu đường vắng. H thấy lo sợ và đạp xe thật nhanh, đến khu đông người. Có nhóm người đang chơi cờ H tấp vào đó nói thật to để mọi người giúp đỡ mình.
M. H đến nơi đông người để người đàn ông lạ không có cơ hội làm điều xấu. 
N. H không cần bận tâm không cần đến nơi đông người vì họ chưa làm gì.
O. H nên dừng lại nói chuyện và hỏi rõ sao người đàn ông bám theo mình.
P. H chia sẻ câu chuyện của mình cho bạn bè để mọi người cùng phòng tránh.
III. TỰ LUẬN  (3.0 điểm)
Câu 23: Dựa vào nội dung đã học em hãy cho biết học sinh cần làm gì để thực hiện quyền trẻ em?
Đọc tình huống sau: Lên lớp 6, Q đòi bố mẹ mua xe máy điện cho mình để đi học. Bố Q không đồng ý vì Q chưa đủ tuổi sử dụng xe máy điện. Q nghĩ bố không thương mình nên giận dỗi nhịn ăn. 
Hỏi: Em hãy nhận xét hành vi của Q? Nếu em là Q em sẽ làm gì? 
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I. Trắc nghiệm (5.0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.
MÃ ĐỀ GDCD6 - CKII

	Mã đề

Câu
	101
	102
	103
	104
	201
	202
	203
	204

	Câu 1
	A
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	D

	Câu 2
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	A

	Câu 3
	C
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	D

	Câu 4
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	A
	A

	Câu 5
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	A

	Câu 6
	D
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	D

	Câu 7
	B
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	A

	Câu 8
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	D
	A

	Câu 9
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B
	B

	Câu 10
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	C

	Câu 11
	B
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	D

	Câu 12
	D
	B
	A
	A
	D
	B
	A
	A

	Câu 13
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	B

	Câu 14
	D
	A
	D
	C
	D
	A
	D
	C

	Câu 15
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	B

	Câu 16
	C
	B
	D
	D
	C
	B
	D
	D

	Câu 17
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C

	Câu 18
	A
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	B

	Câu 19
	D
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	A

	Câu 20
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	C
	A



II. Trắc nhiệm chọn câu trả lời đúng sai (2.0 điểm)
	Câu 21
	A. Sai
	B. Đúng
	C. Sai
	D. Đúng

	Câu 22
	A. Đúng
	B. Sai
	C. Sai
	D. Đúng



III. Câu hỏi tự luận (3.0 điểm)
1. Mã đề GDCD6 – CKII – 101.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Học sinh cần: 
- Tích cực, chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ bản thân.
- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
* Tình huống: Hành vi của H là sai với quy định pháp luật: Theo quy định, người từ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe máy điện. H chưa đủ tuổi nên việc đòi mua và sử dụng xe máy điện là không phù hợp nên bố H từ chối là điều đúng đắn. 
Nếu là H em sẽ:
 - Em sẽ tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật và nhận ra rằng bố mẹ đang làm đúng.
- Thay vì xe máy điện, em có thể đề xuất bố mẹ mua xe đạp hoặc xe đạp điện có bàn đạp để đảm bảo an toàn.
- Học cách tham gia giao thông an toàn, chờ đến khi đủ tuổi để sử dụng phương tiện phù hợp.
	
0.5


0.5

0.5



0.5

0.5

0.5



2. Mã đề GDCD6 – CKII – 102.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Học sinh cần: 
- Tích cực, chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ bản thân.
- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
* Tình huống: Hành vi của H là sai với quy định pháp luật: Theo quy định, người từ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe máy điện. H chưa đủ tuổi nên việc đòi mua và sử dụng xe máy điện là không phù hợp nên bố H từ chối là điều đúng đắn. 
Nếu là H em sẽ:
 - Em sẽ tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật và nhận ra rằng bố mẹ đang làm đúng.
- Thay vì xe máy điện, em có thể đề xuất bố mẹ mua xe đạp hoặc xe đạp điện có bàn đạp để đảm bảo an toàn.
- Học cách tham gia giao thông an toàn, chờ đến khi đủ tuổi để sử dụng phương tiện phù hợp.
	
0.5


0.5

0.5



0.5

0.5

0.5




3. Mã đề GDCD6 – CKII – 103.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Học sinh cần: 
- Tích cực, chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ bản thân.
- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
* Tình huống: Hành vi của H là sai với quy định pháp luật: Theo quy định, người từ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe máy điện. H chưa đủ tuổi nên việc đòi mua và sử dụng xe máy điện là không phù hợp nên bố H từ chối là điều đúng đắn. 
Nếu là H em sẽ:
 - Em sẽ tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật và nhận ra rằng bố mẹ đang làm đúng.
- Thay vì xe máy điện, em có thể đề xuất bố mẹ mua xe đạp hoặc xe đạp điện có bàn đạp để đảm bảo an toàn.
- Học cách tham gia giao thông an toàn, chờ đến khi đủ tuổi để sử dụng phương tiện phù hợp.
	
0.5


0.5

0.5



0.5

0.5

0.5



4. Mã đề GDCD8 – CKII – 104.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Học sinh cần: 
- Tích cực, chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ bản thân.
- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
* Tình huống: Hành vi của H là sai với quy định pháp luật: Theo quy định, người từ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe máy điện. H chưa đủ tuổi nên việc đòi mua và sử dụng xe máy điện là không phù hợp nên bố H từ chối là điều đúng đắn. 
Nếu là H em sẽ:
 - Em sẽ tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật và nhận ra rằng bố mẹ đang làm đúng.
- Thay vì xe máy điện, em có thể đề xuất bố mẹ mua xe đạp hoặc xe đạp điện có bàn đạp để đảm bảo an toàn.
- Học cách tham gia giao thông an toàn, chờ đến khi đủ tuổi để sử dụng phương tiện phù hợp.
	
0.5


0.5

0.5



0.5

0.5

0.5




5. Mã đề GDCD8 – CKII – 201.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Học sinh cần: 
- Tích cực, chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ bản thân.
- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
* Tình huống: Hành vi của Q là sai với quy định pháp luật: Theo quy định, người từ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe máy điện. Q chưa đủ tuổi nên việc đòi mua và sử dụng xe máy điện là không phù hợp nên bố Q từ chối là điều đúng đắn. 
Nếu là Q em sẽ:
 - Em sẽ tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật và nhận ra rằng bố mẹ đang làm đúng.
- Thay vì xe máy điện, em có thể đề xuất bố mẹ mua xe đạp hoặc xe đạp điện có bàn đạp để đảm bảo an toàn.
- Học cách tham gia giao thông an toàn, chờ đến khi đủ tuổi để sử dụng phương tiện phù hợp.
	
0.5


0.5

0.5



0.5

0.5

0.5



6. Mã đề GDCD8 – CKII – 202.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Học sinh cần: 
- Tích cực, chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ bản thân.
- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
* Tình huống: Hành vi của Q là sai với quy định pháp luật: Theo quy định, người từ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe máy điện. Q chưa đủ tuổi nên việc đòi mua và sử dụng xe máy điện là không phù hợp nên bố Q từ chối là điều đúng đắn. 
Nếu là Q em sẽ:
 - Em sẽ tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật và nhận ra rằng bố mẹ đang làm đúng.
- Thay vì xe máy điện, em có thể đề xuất bố mẹ mua xe đạp hoặc xe đạp điện có bàn đạp để đảm bảo an toàn.
- Học cách tham gia giao thông an toàn, chờ đến khi đủ tuổi để sử dụng phương tiện phù hợp.
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7. Mã đề GDCD8 – CKII – 203.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Học sinh cần: 
- Tích cực, chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ bản thân.
- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
* Tình huống: Hành vi của Q là sai với quy định pháp luật: Theo quy định, người từ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe máy điện. Q chưa đủ tuổi nên việc đòi mua và sử dụng xe máy điện là không phù hợp nên bố Q từ chối là điều đúng đắn. 
Nếu là Q em sẽ:
 - Em sẽ tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật và nhận ra rằng bố mẹ đang làm đúng.
- Thay vì xe máy điện, em có thể đề xuất bố mẹ mua xe đạp hoặc xe đạp điện có bàn đạp để đảm bảo an toàn.
- Học cách tham gia giao thông an toàn, chờ đến khi đủ tuổi để sử dụng phương tiện phù hợp.
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8. Mã đề GDCD8 – CKII – 204.
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	





23
	* Học sinh cần: 
- Tích cực, chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ bản thân.
- Đồng tình, ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
* Tình huống: Hành vi của Q là sai với quy định pháp luật: Theo quy định, người từ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe máy điện. Q chưa đủ tuổi nên việc đòi mua và sử dụng xe máy điện là không phù hợp nên bố Q từ chối là điều đúng đắn. 
Nếu là Q em sẽ:
 - Em sẽ tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật và nhận ra rằng bố mẹ đang làm đúng.
- Thay vì xe máy điện, em có thể đề xuất bố mẹ mua xe đạp hoặc xe đạp điện có bàn đạp để đảm bảo an toàn.
- Học cách tham gia giao thông an toàn, chờ đến khi đủ tuổi để sử dụng phương tiện phù hợp.
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